
PHỤ LỤC 1
Danh mục các văn bản của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-TCCB ngày      /10/2017 
của Vụ Tổ chức cán bộ)

	1. Nghị quyết số 03-NQ/TW Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 
	2. Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;
	3. Quy định số 90-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý;
	4. Luật cán bộ, công chức 2008; 
	5. Luật viên chức 2010; 
	6. Luật Giáo dục đại học 2012;  
	7. Luật Khoa học và Công nghệ 2013;
[bookmark: _GoBack]	8. Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014;
	9. Luật Báo chí năm 2016;
	10. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 
	11. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
	12. Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; 
	13. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
	14. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
	15. Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 Quy định về Điều lệ trường Trung cấp;  
	16. Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ Trường Đại học;
	17. Quyết định số 1204/QĐ-BNV ngày 19/11/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 
	18. Quyết định số 82/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc sở và các chức vụ tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
	Quyết định số 10/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế; 
	19. Thông tư số 04/2009/TT-BGTVT ngày 08/5/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương; 
	20. Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. 	
	21. Quyết định số 1674/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
	22. Quyết định số 1366/QĐ-BTC ngày 10/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; 
	23. Quyết định số 1855/QĐ-BTC ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; 
	24. Quyết định số 3036/QĐ-TCHQ ngày 15/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo từ cấp Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương trở xuống tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan;
	25. Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; 
	26. Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 
	27. Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 24/03/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương và cấp trưởng, phó phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế và hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện; 
	28. Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 
	
 























	
PHỤ LỤC 2
Danh mục văn bản của Bộ Tư pháp về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-TCCB ngày      /10/2017 
của Vụ Tổ chức cán bộ)

	1. Thông báo số 67-TB/BCS ngày 23/6/2009 về Nghị quyết phiên họp ngày 20/6/2009 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp;  
	2. Thông tư số 13/2013/TT-BTP ngày 13/9/2013 của Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự; 
	3. Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự;
	4. Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;  
5. Quyết định số 1503/QĐ-BTP ngày 19/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế Phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp; 
6. Quyết định số 333/2017/QĐ-BTP ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức và người lao động trong các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Tư pháp. 
	 
